
Giờ Phút SK ND Vòng Nhóm tuổi Hạng Số vòng Heats Số điệu Điệu Loại Số đôi Time
VĐV tập trung: 7h00

8 00 1 FM Final Nhi đồng bắt buộc FM 1 1 1 Formation 3 10

8 10 2 FM Final Thanh niên bắt buộc FM 1 1 1 Formation 4 12

8 22 3 FM Final Nhi đồng tự chọn FM 1 1 1 Formation 4 12

8 34 4 FM Final Thanh niên tự chọn FM 1 1 1 Formation 4 12

8 46 5 17 Round 1 Thiếu nhi 1 E 3 2 1 R Latin 24 4

8 50 6 20 Round 1 Thiếu nhi 2 E 3 2 1 R Latin 19 4

8 54 7 16 Round 1 Thiếu nhi 1 D 4 3 2 C,R Latin 32 12

9 6 8 19 Round 1 Thiếu nhi 2 D 3 2 2 C,R Latin 22 8

9 14 9 28 Round 1 Thanh niên C 3 2 3 C,R,J Latin 19 12

9 26 10 16 Round 2 Thiếu nhi 1 D 3 3 2 C,R Latin 24 12

9 38 11 20 Semi-Final Thiếu nhi 2 E 2 2 1 R Latin 12 4

9 42 12 17 Semi-Final Thiếu nhi 1 E 2 2 1 R Latin 12 4

9 46 13 19 Semi-Final Thiếu nhi 2 D 2 2 2 C,R Latin 12 8

9 54 14 16 Semi-Final Thiếu nhi 1 D 2 2 2 C,R Latin 12 8

10 2 15 28 Semi-Final Thanh niên C 2 2 3 C,R,J Latin 12 12

10 14 16 23 Final Thiếu niên 1 E 1 1 1 R Latin 8 2

10 16 17 2 Final Thiếu nhi 1 D 1 1 2 W,T Standard 6 4

10 20 18 26 Final Thiếu niên 2 E 1 1 1 R Latin 3 2

10 22 19 9 Final Thiếu niên 1 E 1 1 1 W Standard 4 2

10 24 20 17 Final Thiếu nhi 1 E 1 1 1 R Latin 6 2

10 26 21 6 Final Thiếu nhi 2 E 1 1 1 W Standard 5 2

10 28 22 27 Semi-Final Thanh niên B 2 2 4 S,C,R,J Latin 11 16

10 44 23 16 Final Thiếu nhi 1 D 1 1 2 C,R Latin 6 4

10 48 24 5 Final Thiếu nhi 2 D 1 1 2 W,T Standard 5 4

10 52 25 15 Final Thiếu nhi 1 C 1 1 3 C,R,J Latin 5 6

10 58 26 4 Final Thiếu nhi 2 C 1 1 3 W,T,Q Standard 3 6

11 4 27 3 Final Thiếu nhi 1 E 1 1 1 W Standard 4 2

11 6 28 20 Final Thiếu nhi 2 E 1 1 1 R Latin 6 2

11 8 29 7 Final Thiếu niên 1 C 1 1 3 W,T,Q Standard 3 6

11 14 30 19 Final Thiếu nhi 2 D 1 1 2 C,R Latin 6 4

11 18 31 22 Final Thiếu niên 1 D 1 1 2 C,R Latin 8 4

11 22 32 24 Final Thiếu niên 2 C 1 1 3 C,R,J Latin 4 6

11 28 33 28 Final Thanh niên C 1 1 3 C,R,J Latin 6 6

11 34 34 8 Final Thiếu niên 1 D 1 1 2 W,T Standard 4 4

11 38 35 25 Final Thiếu niên 2 D 1 1 2 C,R Latin 5 4

11 42 36 18 Final Thiếu nhi 2 C 1 1 3 C,R,J Latin 5 6

11 48 37 14 Final Thanh niên E 1 1 1 W Standard 5 2

11 50 38 27 Final Thanh niên B 1 1 4 S,C,R,J Latin 6 10

12 00 Trao giải 22 nội dung thi đấu 30

12 30 Kết thúc chương trình thi đấu 
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